
	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 232/BC-UBTVQH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017
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Ngày 25/10/2017, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường cho ý kiến về Dự án Luật Quy hoạch. Đa số các ý kiến đều tán thành với các nội dung của Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật Quy hoạch, cho rằng dự thảo Luật trình tại kỳ họp lần này đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, làm rõ nhiều vấn đề vướng mắc, quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn và có tính khả thi để thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch, xin báo cáo Quốc hội cụ thể như sau: 
1. Về phạm vi điều chỉnh và hệ thống quy hoạch quốc gia
- Có ý kiến đề nghị bổ sung "quy hoạch vùng trời", "quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất" vào hệ thống quy hoạch.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Luật Biên giới quốc gia đã khẳng định biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các khái niệm quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đều được định nghĩa theo hướng là việc phân vùng và liên kết vùng, chia sẻ sử dụng không gian mang tính chiến lược và thống nhất, trong đó có không gian biển, không gian mặt đất, không gian ngầm dưới đất, không gian trong lòng biển, không gian đáy biển, không gian dưới đáy biển và không gian vùng trời của lãnh thổ quốc gia. Riêng đối với vùng trời ở một độ cao nhất định còn chịu sự điều chỉnh của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên[footnoteRef:2]. Do vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung thêm quy hoạch vùng trời và quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất vì đã được bao hàm trong các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. [2:  Ví dụ, việc quản lý sử dụng vùng trời cho hoạt động hàng không dân dụng giữa các quốc gia được thực hiện thông qua Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago năm 1944).  Đối với hoạt động an ninh quốc phòng thì việc sử dụng vùng trời phải tuân thủ điều ước quốc tế liên quan đến an ninh quốc phòng, sử dụng vũ khí. Hiệp ước quốc tế về những nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong lĩnh vực thăm dò và sử dụng khoảng không vũ trụ bao gồm Mặt trăng và các thiên thể khác….] 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch Thủ đô trong Luật Quy hoạch.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Khoản 5 Điều 5 của dự thảo Luật Quy hoạch quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là loại quy hoạch độc lập trong hệ thống quy hoạch quốc gia, không giống các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác, và chịu sự điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng. Để đảm bảo tính hệ thống, toàn diện của Luật Quy hoạch, khoản 4 Điều 6 quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Điều 28 về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn quy định nội dung, việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng. Việc công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. 
Về quy hoạch Thủ đô, khoản 2 Điều 8 Luật Thủ đô quy định quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 34 của dự thảo Luật Quy hoạch, theo đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ đô sau khi có ý kiến của Quốc hội. 
- Có ý kiến thống nhất quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia nhưng đề nghị làm rõ về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được ban hành và chưa rõ đơn vị nào là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là mô hình mới đã được quy định trong Hiến pháp 2013, lần đầu tiên có chủ trương thành lập. Quy mô, tổ chức của các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội thảo luận, xem xét. Đây là các nội dung có liên quan trực tiếp đến việc lập quy hoạch của các đơn vị này. Trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp này đã dành 1 chương quy định về quy hoạch của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Một số ý kiến thống nhất với quy định tại Điều 30 của dự thảo Luật trình Quốc hội về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để bảo đảm sự minh bạch, công khai và dễ thực hiện, nhất là tại địa phương. Có ý kiến băn khoăn về việc giữ lại các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Có ý kiến đề nghị đưa khái niệm này lên Điều 3 về giải thích từ ngữ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành chính là một trong các hợp phần để tạo nên các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Do vậy, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26 và khoản 3 Điều 27 của dự thảo Luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để triển khai các nội dung của các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Nội dung này là cần thiết để bảo đảm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch trên cơ sở tích hợp các quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có tính chất kế thừa, chuyên môn sâu. Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý, bổ sung Khoản 9 Điều 3 về giải thích khái niệm "quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành" và chuyển các nội dung của Điều 30 vào Phụ lục 2 về Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để ghi nhận các quy hoạch hiện đang được quy định tại các bộ luật, luật, pháp lệnh (gồm 39 mục), đảm bảo tính minh bạch, công khai, dễ áp dụng của pháp luật. Đồng thời, giao Chính phủ rà soát, ban hành danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để tích hợp vào các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia (tại mục 39 của Phụ lục 2 và khoản 4 Điều 59 của dự thảo Luật). 
2. Về lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp
Một số ý kiến đề nghị làm rõ việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp quy định tại Điều 16 của dự thảo Luật và cần lưu ý việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quá trình này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: đây là lần đầu tiên khái niệm lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp được luật hóa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn xây dựng, thực hiện quy hoạch ở nước ta với mục tiêu thống nhất, tránh xung đột, tránh mâu thuẫn và phát huy được tối đa các lợi ích, lợi thế của các ngành, các địa phương. Theo đó, quy trình lập quy hoạch cần có sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, của các chuyên gia trong và ngoài nước, được xây dựng từ dưới lên trên theo một nguyên tắc, trình tự nhất định và được gửi cho cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm lập quy hoạch. Cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp và phối hợp đồng bộ các quy hoạch thành phần trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. Sau khi các quy hoạch được thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch theo phương pháp từ trên xuống, đảm bảo mối quan hệ có tính thứ bậc quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật, thì các quy hoạch thành phần (trong đó có các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành) sẽ được phê duyệt và triển khai thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. 
Đồng thời, Ủy ban Thường vụ thống nhất với các ý kiến của ĐBQH, đề nghị Chính phủ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch đảm bảo thống nhất, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch. 
3. Về thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch (Điều 29)
Một số ý kiến đề nghị xem xét thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch cho hợp lý hơn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch theo phương pháp tích hợp cần tuân thủ 3 nguyên tắc chính: (i) tách biệt giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch; (ii) cơ quan quyết định, phê duyệt quy hoạch phải trên 1 cấp của quy hoạch đó; (iii) cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định quy hoạch trừ quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định. Hiện nay quy định của Luật Đất đai cũng đang giao cho Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Đối với quy hoạch cấp tỉnh, sẽ có rất nhiều các quy hoạch thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, có tính chất liên ngành và phải xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để tổng hợp và bảo đảm sự đồng bộ chung, do vậy, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan nhà nước quản lý về quy hoạch giúp Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và tổ chức thẩm định, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hợp lý. Ngoài ra, xin không quy định cụ thể Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch trong Luật này mà giao Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch quyết định.
4. Về điều chỉnh quy hoạch
- Có ý kiến đồng tình với quy định cho phép quy hoạch thấp hơn điều chỉnh trước quy hoạch cao hơn và việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn sau khi đã xin chủ trương của cơ quan quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch cao hơn. Quy định này bảo đảm tính linh hoạt trong trường hợp quy hoạch cấp dưới cần phải điều chỉnh, có thể ảnh hưởng tới quy hoạch cấp trên mà quy hoạch cấp trên chưa được điều chỉnh kịp thời. Một số ý kiến đề nghị không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm tính nguyên tắc và kỷ luật trong hệ thống quy hoạch quốc gia, xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH theo hướng không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn như quy định tại Điều 51 và Điều 53 của dự thảo Luật Quy hoạch. 
- Có ý kiến cho rằng các căn cứ điều chỉnh quy hoạch có sự chồng chéo và khó áp dụng trên thực tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc quy định các căn cứ để điều chỉnh quy hoạch vừa cần bảo đảm linh hoạt khi xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển vừa phải chặt chẽ để tránh tùy tiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đây chỉ là các căn cứ để điều chỉnh, còn việc điều chỉnh phải tuân thủ các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền đã quy định ở Mục 3, Chương IV của dự thảo Luật Quy hoạch. Về cơ bản, cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt quy hoạch có quyền điều chỉnh quy hoạch thấp hơn trước mà không cần phải chờ điều chỉnh quy hoạch cao hơn khi phát sinh các điều kiện trên thực tế, bảo đảm nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến quy hoạch cấp cao hơn. Trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Chương II và Chương III của Luật này.
5. Về quy định tại Chương VI - Điều khoản thi hành
- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát đối chiếu các quy định hiện hành có liên quan để kịp thời điều chỉnh, tránh chồng chéo trong áp dụng và tổ chức thực hiện khi Luật này có hiệu lực. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiến hành rà soát các bộ luật, luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch để nghiên cứu, sửa đổi: qua rà soát, có 08 luật được sửa đổi, bổ sung ngay tại Điều 57 của dự thảo Luật Quy hoạch với các quy định có nội dung đơn giản về kỹ thuật, không ảnh hưởng đến kết cấu của các luật đang điều chỉnh hoạt động quy hoạch, gồm: (1) Luật công nghệ thông tin, (2) Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, (3) Luật Tổ chức chính quyền địa phương, (4) Luật Thú y, (5) Luật Dự trữ quốc gia, (6) Luật Giáo dục nghề nghiệp, (7) Luật Tần số vô tuyến điện, (8) Luật Khám, chữa bệnh.
Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và Quy hoạch phát triển điện hạt nhân đang được quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử đã được bổ sung vào Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 (mục 24 và mục 25) và sẽ được tích hợp vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng và Quy hoạch phát triển điện lực tại Phụ lục 1 (mục 7 và mục 8) về Danh mục các quy hoạch ngành quốc gia, do vậy, không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, việc sửa đổi có tính chất kỹ thuật liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại 13 luật, pháp lệnh được liệt kê tại khoản 9 Điều 57 và các văn bản quy phạm pháp luật khác được thay thế bằng quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
Ngoài các luật, pháp lệnh được sửa ngay tại Điều 57, có 25 bộ luật và luật cần sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục 3 với các điều, khoản cụ thể theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung này về cơ bản liên quan đến quy trình và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh các loại quy hoạch đã được quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch. Vì vậy để bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch, giao Chính phủ rà soát, sửa đổi bổ sung các Bộ luật, luật này theo hướng dùng 1 Luật sửa nhiều luật và kiến nghị Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Khoản 5 Điều 59 của dự thảo Luật Quy hoạch giao Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 3 và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực chậm nhất là ngày 01/01/2019. 
- Một số ý kiến đề nghị không cần thiết phải ban hành Nghị quyết riêng về thi hành Luật Quy hoạch mà có thể quy định ngay tại điều khoản thi hành trường hợp cần phải thực hiện sớm một số quy định của Luật để bảo đảm tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, không ban hành Nghị quyết riêng về thi hành Luật Quy hoạch, đồng thời hoàn thiện Điều 58 và Điều 59 của Dự thảo Luật Quy hoạch, trong đó Khoản 2 Điều 58 cho phép các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh của Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 để có thời gian cho Chính phủ chuẩn bị thực hiện luật. Chính phủ bảo đảm việc cân đối và bố trí nguồn vốn để lập các quy hoạch này theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước. 
6. Về bố cục và kết cấu của dự thảo Luật Quy hoạch 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật "Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới" và áp dụng nguyên tắc tiếp thu, chỉnh lý kỹ thuật văn bản đối với 13 Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017), Dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội thông qua được tiếp thu, chỉnh lý bao gồm 6 Chương, 59 Điều và 03 Phụ lục. 
[bookmark: _GoBack]Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung cho phù hợp hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Các đại biểu Quốc hội;
- TTUB: KT, PL;
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